
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:              /SGDĐT-GDTrH 

 V/v tập huấn xây dựng khung kế hoạch dạy 

học môn học/hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11 

Chương trình GDPT 2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Nam Định, ngày       tháng      năm 2023 

 

Kính gửi:  

 - Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

 - Các trường THPT trong tỉnh. 

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông (GDPT); Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về 

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo 

dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 

28/6/2023 của UBND tỉnh về Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Lịch sử lớp 10, 

Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Nam Định, Sở GDĐT Nam Định tổ chức tập huấn xây dựng khung Kế 

hoạch dạy học môn học/hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11 Chương trình GDPT 2018, 

cụ thể: 

1. Thành phần: Danh sách kèm theo Công văn này. 

2. Thời gian: Ngày 03/8/2023 (Khai mạc 8h00). 

3. Địa điểm:  Hội trường tầng 1, Sở GDĐT Nam Định, 165 Hùng Vương, TP. 

Nam Định. 

4. Yêu cầu đối với cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn:  

 Chuẩn bị Chương trình môn học/hoạt động giáo dục lớp 8, lớp 11; sách giáo 

khoa (bản in hoặc điện tử) môn học/hoạt động giáo dục (thuộc chuyên môn cán 

bộ/giáo viên giảng dạy) theo Danh mục sách giáo khoa lớp 8, lớp 11 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nam Định được UBND tỉnh Nam Định 

phê duyệt tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 12/5/2023; Quyết định số 

1264/QĐ-UBND ngày 28/6/2023. 

5. Kinh phí: Đơn vị có cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn thanh toán theo chế 

độ tài chính hiện hành. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong 

Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ về Sở 

GDĐT (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đỗ Anh Tuấn 



 

 

 
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH  CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TẬP HUẤN 

XÂY DỰNG KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024 

I. Danh sách lớp 8 

STT Họ và tên 

Môn 

học/Hoạt 

động 

giáo dục 

Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Phan Hương Trà 

Ngữ văn 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
THCS Thành Lợi, Vụ Bản 

Trưởng 

nhóm 

2 
Phạm Thị Hồng 

Gấm 
Giáo viên 

THCS Nguyễn Hiền, Nam 

Trực 
 

3 
Phạm Thị Thanh 

Thúy 
Giáo viên 

THCS Đào Sư Tích, Trực 

Ninh 
 

4 Trần Thị Mát Giáo viên 
THCS Hàn Thuyên, TP. 

Nam Định 
 

5 
Trần Thị Thanh 

Nịu 
Giáo viên 

THCS Giao Thuỷ, Giao 

Thuỷ 
 

6 Đoàn Trung Tuyến 

Toán 

Hiệu trưởnrg 
THCS Giao Tân, Giao 

Thuỷ 

Trưởng 

nhóm 

7 Phan Văn Vũ 
Phó Hiệu 

trưởng 

THCS Lộc Hoà, TP. Nam 

Định 
 

8 Nguyễn Văn Tuyến Giáo viên 
THCS Lê Qúy Đôn, Ý 

Yên 
 

9 Phạm Đức Thuận 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THCS Nghĩa Hưng, 

Nghĩa Hưng 
 

10 Đào Thị Hoài Giáo viên 
THCS Phùng Chí Kiên, 

Nam Định 
 

11 Vũ Văn Thơ 

Tiếng 

Anh 

Phó Hiệu 

trưởng 
THCS Hải Hậu 

Trưởng 

nhóm 

12 Phạm Thị Nhung Giáo viên THCS Đào Sư Tích  

13 Nguyễn Thị Quý Giáo viên THCS Nguyễn Hiền  

14 Đỗ Hoàng Lê Giáo viên THCS Trần Huy Liệu  

15 
Nguyễn Thị Hồng 

Oanh 
Giáo viên THCS Trần Đăng Ninh  

16 
Phan Thị Thanh 

Hoa 

Giáo dục 

công dân 

Phó Hiệu 

trưởng 

THCS Tô Hiệu, Tp. Nam 

Định 

Trưởng 

nhóm 

17 Phạm Thị Tiên Giáo viên 
THCS Nam Thắng, Nam 

Trực 
 

18 
Hoàng Thị Châu 

Dung 
Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc  

19 Vũ Thảo Liên Giáo viên THCS Đại An, Vụ Bản  

20 Phạm Thị Phương Giáo viên 
THCS TT Cát Thành, 

Trực Ninh 
 

21 Hoàng Văn Thành Khoa học Phó hiệu THCS Hàn Thuyên, TP Trưởng 



 

 

 
tự nhiên trưởng Nam Định nhóm 

22 Nguyễn Trí Thanh Giáo viên 
THCS Xuân Ninh, Xuân 

Trường 
 

23 Lê Văn Mạnh Giáo viên 
THCS Nguyễn Hiền, Nam 

Trực 
 

24 Bùi Thị Huệ 
Tổ phó 

chuyên môn 

THCS Minh Thuận, Vụ 

Bản 
 

25 Đặng Văn Trình 
Tổ phó 

chuyên môn 

THCS Phùng Chí Kiên, 

TP. Nam Định 
 

26 Phạm Thị Duyên Giáo viên 
THCS Trần Đăng Ninh, 

Nghĩa Hưng 
 

27 Vũ Quang Biên 

Lịch sử 

và 

Địa lí 

Giáo viên 
THCS Đào Sư Tích, Trực 

Ninh 

Trưởng 

nhóm 

28 Vũ Công Hậu Giáo viên 
THCS Đào Sư Tích, Trực 

Ninh 
 

29 Vũ Thị Hằng Giáo viên 
THCS Lê Đức Thọ, TP. 

Nam Định 
 

30 Phạm Thị Thảo Giáo viên 
THCS Nguyễn Hiền, Nam 

Trực 
 

31 Vũ Thu Hường Giáo viên 
THCS Mỹ Xá, Tp. Nam 

Đinh 
 

32 Trần Mạnh Trường 

Tin học 

Giáo viên 
THCS Trần Đăng Ninh, 

Nam Định 

Trưởng 

nhóm 

33 
Nguyễn Minh 

Chiến 
Giáo viên 

THCS Xuân Trường, 

Xuân Trường 
 

34 Lề Thị Dung Giáo viên 
THCS Giao Thủy, Giao 

Thủy 
 

35 
Hoàng Thị Thu 

Giang 
Giáo viên THCS Mỹ Hưng, Mỹ Lộc  

36 Tạ Văn Cảnh Giáo viên 
THCS Nguyễn Hiền, Nam 

Trực 
 

37 
Nguyễn Thanh 

Bình 

Công 

nghệ 

Phó Hiệu 

trưởng 
THCS Yên Lương, Ý Yên 

Trưởng 

nhóm 

38 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 
THCS Hoàng Văn Thu, 

TP.Nam Định 
 

39 
Trương Thị Thúy 

Vân 
Giáo viên THCS Liên Bảo, Vụ Bản  

40 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 
THCS Trần Bích San, TP 

Nam Định 
 

41 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên THCS Mỹ Trung, Mỹ Lộc  

42 
Nguyễn Ánh 

Dương 

Âm nhạc 

Tổ phó 

chuyên môn 

THCS Phùng Chí Kiên, 

TP. Nam Định 

Trưởng 

nhóm 

43 
Trần Thị Thu 

Phương 
Giáo viên 

THCS Lộc Hạ, TP. Nam 

Định 
 

44 Nguyễn Vân Hằng Giáo viên 
THCS Điền Xá, huyện 

Nam Trực 
 

45 Nguyễn Kim Giáo viên THCS Xuân Phong, Xuân  



 

 

 
Cương Trường 

46 Trần Thị Giang Giáo viên THCS Liên Bảo, Vụ Bản  

47 Vũ Nhất Thiết 

Mĩ thuật 

Giáo viên 
THCS Nghĩa Đồng, 

Nghĩa Hưng 

Trưởng 

nhóm 

48 Trần Văn Đại Giáo viên 
THCS Nam Hùng, Nam 

Trực 
 

49 Nguyễn Gia Đoàn Giáo viên 
THCS Minh Thuận - Vụ 

Bản 
 

50 Phạm Quang Vinh Giáo viên 
THCS Lý Thường Kiệt, 

TP.Nam Định 
 

51 Vũ Thanh Nam Giáo viên 
THCS Hải Long - Hải 

Hậu 
 

52 Nguyễn Việt Hồng 

Giáo dục 

thể chất 

Tổ phó 

chuyên môn 

THCS Phùng Chí Kiên, 

TP.Nam Định 

Trưởng 

nhóm 

53 Hoàng Văn Sang 
Tổ phó 

chuyên môn 

THCS Trần Đăng Ninh, 

TP.Nam Định 
 

54 Trần Ngọc Tiến Giáo viên 
THCS Lý Tự Trọng, TP. 

Nam Định 
 

55 Phạm Thị Yến Giáo viên 
THCS Nghĩa Hưng, 

Nghĩa Hưng 
 

56 Phạm Hữu Sâm Giáo viên THCS Vĩnh Hào, Vụ Bản  

57 Phan Hồng Phong 

Trải 

nghiệm, 

Hướng 

nghiệp 

Giáo viên 
THCS Trần Đăng Ninh, 

TP. Nam Định 

Trưởng 

nhóm 

58 Phạm Văn Khoa Giáo viên 
THCS Hải Phương, Hải 

Hậu 
 

59 
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Giáo viên 

THCS Lương Thế Vinh, 

TP.Nam Định 
 

60 Phạm Thị Nhung Giáo viên 
THCS Nam Thắng, Nam 

Trực 
 

61 Phan Thị Nguyệt Giáo viên 
THCS Lê Đức Thọ, TP 

Nam Định 
 

Danh sách gồm 61 người./. 

II. Danh sách lớp 11 

 

STT Họ và tên 

Môn 

học/Hoạt 

động giáo 

dục 

Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Vũ Thị Bích Ngọc 

Ngữ văn 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trưởng 

nhóm 

2 Vũ Thị Quỳnh Anh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Trần Hưng 

Đạo 
 

3 
Nguyễn Thị Anh 

Đào 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Tống Văn 

Trân 
 

4 Cao Thị Thu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Nguyễn Huệ  



 

 

 

5 Nguyễn Thị Thu Lê 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Lê Quý Đôn  

6 Bùi Văn Lượng 

Toán 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT A Hải Hậu 

Trưởng 

nhóm 

7 Nguyễn Xuân Công Giáo viên THPT Lý Tự Trọng  

8 Lều Thị Mừng 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Nguyễn Đức 

Thuận 
 

9 Đoàn Văn Điền 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Nguyễn Trãi  

10 Đinh Văn Định Giáo viên 
THPT A Nghĩa 

Hưng 
 

11 Trần Thị Hà 

Tiếng Anh 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trưởng 

nhóm 

12 
Đào Thị Thủy 

Chung 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Trần Hưng 

Đạo 
 

13 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Trần Văn Lan  

14 
Trần Thị Thanh 

Thúy 
Giáo viên THPT Nguyễn Huệ  

15 
Bùi Thị Quỳnh 

Phương 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Giao Thủy  

16 Phạm Vĩnh Thuận 

Giáo dục 

thể chất 

Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Thịnh Long 

Trưởng 

nhóm 

17 Cao Ngọc Thư 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Quất Lâm  

18 Khương Văn Sơn 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Trần Nhân 

Tông 
 

19 Bùi Văn Huynh 
Bí thư Đoàn 

trường 
THPT An phúc  

20 Phạm Hải Nam 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Hoàng Văn 

Thụ 
 

21 Trần Văn Huy 

Giáo dục 

quốc 

phòng và 

an ninh 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trưởng 

nhóm 

22 Lê Văn Huỳnh 
Phó Bí thư 

Đoàn trường 

THPT A Nghĩa 

Hưng 
 

23 Nguyễn Văn Huấn 
Phó Chủ tịch 

công đoàn 
THPT Nguyễn Trãi   

24 Trần Trọng Đôn Giáo viên THPT C nghĩa Hưng  

25 Hoàng Văn An Giáo viên THPT Hải Hậu B  

26 Phạm Bạch Dương 

Lịch sử 

 

Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Trần Văn Bảo 

Trưởng 

nhóm 

27 Vũ Văn Thảo Giáo viên THPT Giao Thủy  

28 Vũ Thị Nga Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Khuyến 
 

29 Nguyễn Trí Thanh 
Tổ phó chuyên 

môn 
THPT A Hải Hậu  



 

 

 

30 Nguyễn Diệu Hiền Giáo viên THPT C Hải Hậu  

31 Mai Thị Tuyết Hạnh 

Địa lí 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trưởng 

nhóm 

32 Vũ Thị Thu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Trần Hưng 

Đạo 
 

33 Nguyễn Thanh An Giáo viên THPT Giao Thuỷ C  

34 Phạm Thị Hằng 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT C Hải Hậu  

35 Trương Thị Thoa 
Nhóm trưởng 

chuyên môn 

THPT Tống Văn 

Trân 
 

36 
Nguyễn Thị Thúy 

Mùi 

 

Nhóm trưởng 

chuyên môn 
THPT A Hải Hậu  

37 Trần Công Hưng Giáo viên 
THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 
 

38 Phạm Ngọc Hà Giáo viên 
THPT Hoàng Văn 

Thụ 
 

39 Vũ Thị Nội Giáo viên THPT Xuân Trường  

40 Vũ Thị Phương Giáo viên THPT Ngô Quyền  

41 Đoàn Văn An 

Vật lí 

Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Xuân Trường 

B 

Trưởng 

nhóm 

42 Vũ Đình Giáp Giáo viên THPT Mỹ Lộc  

43 Vũ Văn Thạo 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Giao Thủy  

44 Vũ Minh Phương 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT A Nghĩa 

Hưng 
 

45 Nguyễn Huy Pham 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Tống Văn 

Trân 
 

46 Trịnh Tuấn Thành 

Hoá học 

Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Giao Thủy 

Trưởng 

nhóm 

47 Bùi Thị Thúy Hạnh 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Trần Văn Lan  

48 Đặng Xuân Minh 
Thư ký hội 

đồng 
THPT Lý Tự Trọng  

49 Lê Thị Diệp 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT A Hải Hậu  

50 Trần Thị Dung Giáo viên THPT Nam Trực  

51 Bùi Minh Thắng 

Sinh học 

Phó Hiệu 

trưởng 
THPT Trực Ninh 

Trưởng 

nhóm 

52 Phan Viết Hiển Giáo viên 
THPT Trần Hưng 

Đạo 
 

53 Phạm Văn Báu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Xuân Trường 

B 
 

54 Nguyễn Trung Hiệu 
Tổ trưởng 

chuyên môn 

THPT Trần Quốc 

Tuấn 
 



 

 

 

55 Trần Thị Lan Dung Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Khuyến 
 

56 Ngô Trung Tưởng 

Tin học 

Tổ phó chuyên 

môn 

THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 

Trưởng 

nhóm 

57 Trần Thị Phương Giáo viên THPT Nghĩa Minh  

58 Nguyễn Trọng Phú Giáo viên 
THPT Nguyễn 

Khuyến 
 

59 Đào Thị Thỏa Giáo viên 
THPT Tống Văn 

Trân 
 

60 Nguyễn Văn Triển Giáo viên THPT Trực Ninh B  

61 Đinh Xuân Thu 

Công nghệ 

Phó Hiệu 

trưởng 

THPT Phạm Văn 

Nghị 

Trưởng 

nhóm 

62 Đặng Thị Xuân 
Tổ trưởng 

chuyên môn 
THPT Giao Thủy C  

63 Ngô Văn Tới Giáo viên THPT Trực Ninh B  

64 
Nguyễn Thanh 

Huyền 

Bí thư Đoàn 

trường 
THPT A Hải Hậu  

65 Nguyễn Thị Hải 
Thư ký hội 

đồng 
THPT Mỹ Tho  

66 Trần Thị Hải Tú 

Trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

Cán bộ 
Sở GDĐT Nam 

Định 

Trưởng 

nhóm 

67 Phan Hoàng Diện 
Bí thư Đoàn 

trường 
THPT Giao Thủy  

68 Nguyễn Thị Hoài 
Bí thư Đoàn 

trường 

THPT Nguyễn 

Khuyến 
 

69 
Trần Thị Nguyệt 

Nga 

Bí thư Đoàn 

trường 
THPT Trần Văn Lan  

70 
Nguyễn Thanh 

Huyền 

Bí thư Đoàn 

trường 
THPT A Hải Hậu  

 

Danh sách gồm 70 người./. 
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